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Phụ lục 1

Nam Nữ
Hệ số 

lƣơng

Mã số 

ngạch 

hiện 

giữ

Trình độ chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Trình 

độ 

QLNN

Trình độ 

tin học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Đào Anh Tuấn 28.9.1985 Cán sự  Văn phòng UBND tỉnh 05.3.2012 2,86 01.004 Đại học Hành chính TC CV Trung cấp
Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

2 Phạm Thị Ngân Hà 14.10.1993 Cán sự  Văn phòng UBND tỉnh 02.3.2016 2,86 01.004 Đại học Luật SC CV A
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

3 Lương Thị Cẩm 26.9.1991 Cán sự  Văn phòng UBND tỉnh 03.9.2013 2,66 01.004 Đại học Luật SC CV B
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

4 Phan Thai 11.02.1990 Cán sự Sở Tài nguyên và Môi trường 01.02.2015 2,72 01.004
Đại học Quản trị 

Văn phòng
SC CV  B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

5 Nguyễn Thị Kim Chung 16.08.1986 Cán sự Sở Tài chính 01.6.2007 3,26 01.004
Đại học quản lý 

Nhà nước
CV A C T. Anh

6 Hồ Minh Quân 06.6.1988 Cán sự

 Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.03.2013 3,03 01.004 Đại học Luật SC CV B
Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

7 Lê Thanh Đường 22.09.1977 Cán sự

Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Phong 

Điền, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

05.09.2013 2,46 01.004 Đại học Luật SC CV A
Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

8 Nguyễn Thị Thuý Loan 15.11.1975 Cán sự
Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông 

nghiệp và PTNT
15.5.2003 4,06 01.004 Đại học Luật SC CV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

9 Hồ Văn Mom 04.03.1988 Cán sự

Hạt Kiểm lâm KBTTN Phong 

Điền, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

05.3.2014 3,03 01.004 Đại học Luật SC CV Tin B Anh B x
Dân tộc 

Pa cô

10 Phạm Văn Tâm 10.5.1964 Trạm trưởng

Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT

01.10.2011 3,26 01.005 Đại học Luật SC CV B

Chứng 

chỉ 

tiếng 

x
CC tiếng 

DT Pa Cô

11 Hà Quốc Hưng 25.3.1968 Trạm trưởng

Hạt Kiểm lâm KBT Sao La, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT

01.01.2007 3,63 01.005 Đại học Luật SC CV B
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

12 Lý U Ét 20.4.1985
Phó Trạm 

trưởng

Hạt Kiểm lâm KBT Sao La, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT

01.06.2006 2,91 01.005 Đại học Luật SC CV B
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh
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13 A Riêng Hôn 06.7.1984
Phó Trạm 

trưởng

Hạt Kiểm lâm KBT Sao La,Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT

01.06.2006 2,91 01.005 Đại học Luật SC CV B
Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

14 Nguyễn Mạnh Nghĩa 23.12.1969
Nhân viên văn 

phòng
Sở Giao thông vận tải 01.5.2001 4,03 01.005 Đại học Luật SC CV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

15 Nguyễn Thị Bảo Anh 15.7.1984 Cán sự
Văn phòng HĐND  và UBND 

huyện Phú Lộc
01.11.2006 3,26 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

16 Cái Thị Dung 04.3.1984 Cán sự
Văn phòng HĐND  và UBND 

huyện Phú Lộc
01.01.2017 3,03 01.004

Đại học, Quản trị 

văn phòng
CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

B1
Tiếng 

Anh

17 Nguyễn Duy Thắng 20.4.1991 Cán sự
Trung tâm Hành chính công 

huyện Phú Lộc
05.6.2018 2,10 01.004

Đại học Công nghệ 

thông tin
CV

Đại học 

CNTT
TOEIC x

Tiếng 

Anh

18 Nguyễn Thị Phương Tú 11.10.1985 Cán sự 
Văn phòng HĐND  và UBND 

huyện Quảng Điền
14.01.2011 3,06 01.004 Đại học Luật SC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

19 Trần Thị Thu Hảo 30.05.1983 Cán sự Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền 01.07.2009 3,06 01.004 Đại học Luật SC CV B
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

20 Phạm Thị Mi Sa 07.04.1991 Cán sự Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền 01.07.2013 3,03 01.004 Đại học Luật SC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

TOEFL
Tiếng 

Anh

21 Bùi Thanh  Lập 04.02.1981 Cán sự
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện A Lưới
15.05.2009 2,86 01.004 Đại học Luật TC CV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

22 Hồ Thị Tư 28.02.1971
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện A Lưới
01.01.1985

4.06 

+11%
01.004 Đại học Luật TC CV B

Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

23 Nguyễn Ngọc Tiến  Lâm 24.10.1982 Cán sự
Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện A Lưới
15.10.2008 3,06 01.004

Đại học Quản lý 

Nhà nước
TC CV Trung cấp x

Tiếng 

Anh

24 Dương Thị Thu  Trang 22.10.1983 Cán sự
Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện A Lưới
01.01.2007 3,34 01.004 Đại học Luật SC CV Cao đẳng

Anh 

văn B
x x

CC tiếng 

DT Pa cô

25 Hồ Thị Ngọc  Linh 20.8.1988 Cán sự
Phó Giám đốc Trung tâm Hành 

chính công huyện A Lưới 
14.01.2011 3,34 01.004 Đại học Luật TC CV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

26 Nguyễn Thị Diệu Huyền 10.10.1987 Cán sự 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phú Vang
10.4.2009 3,06 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

27 Phan Thanh Bình 06.9.1980 Cán sự 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phú Vang
02.02.2010 3,26 01.004 Đại học Kế toán CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

28 Nguyễn Công Vũ 06.11.1989 Cán sự 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phú Vang
15.01.2011 2,86 01.004 Đại học Luật CV A

Anh 

văn C

Tiếng 

Anh

29 Trần Thị Trúc Ly 13.09.1993 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã Hương Trà
05.06.2018 2,41 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

30 Nguyễn Thị Thúy Liễu 02.07.1993 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã Hương Trà
05.06.2018 2,41 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

31 Nguyễn Văn Bình 24.04.1972 Cán sự
Phòng Quản lý đô thị xã Hương 

Trà
01.9.1996 3,66 01.004 Đại học Kinh tế CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

-
Tiếng 

Anh
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32 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh 10.09.1982 Cán sự
Phòng Lao động - TB&XH huyện 

Phong Điền
03.4.2012 3,03 01.004 Đại học Luật TC CV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

33 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02.02.1984 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phong Điền
15.10.2010 3,03 01.004

Đại học Lưu trữ 

học và QTVP
CV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

34 Nguyễn Thị Hoài Phương 21.9.1990 Cán sự Phòng Nội vụ huyện Phong Điền 10.8.2011 2,72 01.004 Đại học Luật CV
Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

35 Nguyễn Đức Tuyên 12.01.1971 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phong Điền
01.11.2007 3,26 01.004 Đại học Luật TC CV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

36 Nguyễn Thị Phương Chi 14.08.1987 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phong Điền
01.9.2010 2,86 01.004 Đại học Dược TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

37 Lê Thị Lợi 21.7.1982 Cán sự 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện thị xã Hương Thủy
01.10.2010 2,86 01.004 Đại học Dược CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

38 Lê Thị Như Ý 12.01.1988 Cán sự Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy 01.9.2012 3,03 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

39 Nguyễn Đức Tiến 04.12.1987 Cán sự
Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Nam Đông
01.4.2011 2,86 01.004 Đại học Luật CV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

40 Hồ Thị Nghiêm 14.11.1976 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Nam Đông
01.11.2002 3,96 01.004 Đại học Kế toán TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

41 Nguyễn Quyết Thắng 25.8.1982 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Nam Đông
01.4.2005 3,96 01.004

Đại học Công tác 

xã hội
TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

42 Ngô Thị Hà Chi 29.02.1992 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Nam Đông
01.5.2013 2,72 01.004 Cử nhân Luật SC CV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

43 Nguyễn Thị Thanh Huệ 07.6.1987 Cán sự
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Nam Đông
01.06.2009 3,03 01.004

Đại học Quản trị 

VP
TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

44 Nguyễn Thị Thùy Trang 21.10.1982 Cán sự
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Nam Đông
31.01.2007 3,26 01.004 Đại học Luật TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

45 Hồ Thị Bích Liên 11.6.1990 Cán sự Phòng Nội vụ huyện Nam Đông 03.4.2013 3,03 01.004 Đại học Kế toán SC CV KTV
Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

46 A Moong Thị Hậu 19.10.1977
Phó Chủ tịch 

Hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A 

Lưới
01.4.1999 3,86 01.004 Đại học Hành chính TC CV B

Anh 

văn C
x

Người 

DTTS

47 A Viết Thôm 14.01.1980 Cán sự Huyện ủy A Lưới 01.01.2008 3,06 01.004 Đại học Hành chính TC CV
Tiếng 

Lào
x

Người 

DTTS

48 Hồ Xuân Thái 20.6.1988 Cán sự
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện A Lưới
01.9.2013 3,03 1.004 Đại học Luật TC CV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

49 Hồ Hải Hưng 11.5.1985
Ủy viên 

Thường vụ
Hội Nông dân huyện A Lưới 01.11.2009 2,86 01.004 Đại học Luật TC CV

Chuẩn CNTT 

cơ bản

Anh 

văn C
x

Người 

DTTS

50 Hồ Thị Nhíp Xuân 16.6.1982
Ủy viên 

Thường vụ
Hội Nông dân huyện A Lưới 15.3.2007 3,26 01.004 Đại học Hành chính TC CV

Tin học Nâng 

cao

Anh 

văn C
x

Người 

DTTS
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51 Huyền Tôn Nữ Minh Tâm 30.01.1992 Cán sự
 Phòng Phòng, chống tham nhũng 

- Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy
06.9.2014 2,72 01.004 Thạc sĩ Luật CV

Chuẩn CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

52 Huỳnh Thị Rơi 25.3.1984 Cán sự Huyện ủy Phú Vang 01.5.2011 2,86 01.004 Đại học Luật CV A
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

53 Hồ Thị Hoàng Hương 24.10.1987 Cán sự
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh
01.02.2011 3,03 01.004

Đại học Quản trị 

văn phòng
CV

Tin học Văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

54 Ngô Thị Uyển Nhi 13.10.1989 Cán sự Thành ủy Huế 01.4.2012 2,72 01.004 Đại học Luật CV A
Anh 

văn A2

Tiếng 

Anh

55 Nguyễn Thị Thu Trang 30.8.1991 Cán sự Thành ủy Huế 02.5.2012 3,03 01.004 Đại học Luật CV B
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

56 Trần Thị Hoài Thu 03.12.1983 Cán sự  Huyện ủy Quảng Điền 01.10.2010 3,03 01.004 Đại học Luật CVC A
Tiếng 

Anh B

Tiếng 

Anh

57 Hồ Đinh Ngọc 09.10.1982
Kiểm lâm viên 

trung cấp

 Đội KLCĐ và PCCCR số 2, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT

01.06.2005 3,46 10.228
Đại học Lâm 

nghiệp
SC KLV A

Anh 

văn B
x

Chứng 

chỉ tiếng 

Pa Cô

58 Nguyễn Công Bắc 25.5.1975
Kiểm lâm viên 

trung cấp

 Hạt Kiểm lâm TX Hương Trà, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.7.2006 3,66 10.228 Đại học Luật SC KLV A
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

59 Hà Tuấn Long 20.10.1972
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.7.2007
4,06 

VK 8%
10.228 Đại học Luật SC KLV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

60 Huỳnh Đình Thành 20.4.1984
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, Chi 

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT

01.09.2012 3,06 10.228 Đại học Luật SC KLV
Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

Pa Cô

61 Hà Xuân Tuấn 12.6.1964
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện  Phú Vang, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

18.12.1993

4,06 

VK 

20%

10.228 Đại học Luật TC KLV A
Anh 

văn B
x

Còn dưới 

5 năm 

công tác

62 Ngô Phúc 12.5.1973
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

15.02.2008 3,66 10.228 Đại học Luật TC KLV A
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

63 Cái Văn Hải 03.01.1965
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.02.2002

4,06 

VK 

14%

10.228 Đại học Luật SC KLV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

64 Hoàng Quốc Vũ 22.8.1977
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.06.2005 3,86 10.228 Đại học Luật SC KLV
Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

Cơtu

65 Nguyễn Hữu Hòa 02.11.1975
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Phong 

Điền, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.07.2007 3,66 10.228 Đại học Luật SC CV A Anh B
Tiếng 

Anh

66 Nguyễn Văn Thoại 01.04.1974
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT

01.11.2002
4,06 

VK 5%
10.228 Đại học Luật SC KLV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

67 Trương Minh Hải 28.5.1981 Kế toán
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phong Điền
15.01.2010 3,03 06.032 Đại học Kế toán TC KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

Tổng cộng danh sách gồm có 67 người./.
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